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NĂM HỌC 2024 - 2025
A. PHẦN VĂN BẢN

* Nắm được khái niệm, nhận diện thể loại, PTBĐ, nội dung, ý nghĩa của đoạn, bài văn; rút ra thông điệp, suy nghĩ, thái độ với vấn đề được nêu trong VB

1. Truyện ngụ ngôn:

- Truyện ngụ ngôn là hình thức tự sự cỡ nhỏ, trình bày những bài học đạo lí và kinh nghiệm sống, thường sử dụng lối diễn đạt ám chỉ, ngụ ý, bóng gió.

- Một số đặc điểm của truyện ngụ ngôn: 
+ Truyện ngụ ngôn thường ngắn gọn, được viết bằng thơ hoặc văn xuôi. 

+ Nhân vật ngụ ngôn có thể là con người hoặc con vật, đồ vật được nhân hoá (biết nói năng, có tính cách, tâm lí như con người). 

+ Truyện ngụ ngôn thường nêu lên những tư tưởng, đạo lí hay bài học cuộc sống bằng ngôn ngữ giàu hình ảnh, có thể pha yếu tố hài hước.

2. Truyện khoa học viễn tưởng

- Truyện khoa học viễn tưởng là loại tác phẩm viết về thế giới tương lai dựa trên sự phát triển của khoa học dự đoán, thường có tính chất li kì. 

- Một số yếu tố của truyện khoa học viễn tưởng:
+ Đề tài của truyện khoa học viễn tưởng thường là những cuộc thám hiểm vũ trụ, du hành xuyên thời gian, những cuộc kết nối với sự sống ngoài Trái Đất,... 

+ Không gian của truyện khoa học viễn tưởng có thể là không gian Trái Đất hoặc ngoài Trái Đất... Thời gian diễn ra các câu chuyện viễn tưởng thường là thời gian trong tương lai xa, xét từ mốc ra đời của tác phẩm. 

+ Cốt truyện trong truyện khoa học viễn tưởng gồm một chuỗi tình huống, sự kiện hoàn toàn tưởng tượng, dựa trên những giả thuyết, dự báo và quan niệm khoa học. 

+ Nhân vật chính của truyện khoa học viễn tưởng thường có sức mạnh thể chất phi thường, có cấu tạo hoặc khả năng kì lạ, có trí thông minh kiệt xuất để tạo ra những phát minh.

3. Văn bản nghị luận 

- Văn nghị luận là văn bản thể hiện ý kiến của người viết. 

- Sức thuyết phục của ý kiến phụ thuộc vào việc dùng lí lẽ và bằng chứng. Mỗi ý kiến thường được làm rõ bằng một số lí lẽ, mỗi lí lẽ được củng cố bởi một số bằng chứng. Ý kiến cần mới mẻ, lí lẽ cần sắc bén, bằng chứng cần xác thực, tiêu biểu, và tất cả những yếu tố đó phải có mối liên hệ với nhau, tạo thành một hệ thống chặt chẽ. 

4. Văn bản thông tin: Cách triển khai ý tưởng và thông tin cho một văn bản thông tin: 
+ Triển khai theo trật tự thời gian.

+ Theo quan hệ nhân quả. 

+ Đưa ra liên tiếp nhiều góc nhìn khác nhau về sự vật, hiện tượng. 

+ Lần lượt trình bày về từng bộ phận của đối tượng muốn nói đến trước khi đưa ra một thông tin hay quan điểm nhìn nhận thông tin mang tính bao trùm 

B. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Nêu khái niệm: Thành ngữ 
II. Các biện pháp tu từ: SO SÁNH, NHÂN HÓA, ĐIỆP NGỮ, ẨN DỤ

1. Thế nào là So sánh? Cho ví dụ minh họa.

2. Thế nào là Nhân hóa? Cho ví dụ minh họa.

3. Thế nào là Điệp ngữ? Cho ví dụ minh họa.

4. Thế nào là Ẩn dụ? Cho ví dụ minh họa.

5. Thế nào là Hoán dụ? Cho ví dụ minh họa.

6. Thế nào là Nói quá, tác dụng? Cho ví dụ minh họa

III. Dấu câu
Nêu công dụng của dấu chấm lửng? Cho ví dụ minh họa.

IV. Mạch lạc và Liên kết trong văn bản
a. Nêu khái niệm Mạch lạc. Nêu khái niệm Liên kết.

b. Kể tên một số phép liên kết thường dùng

V. Thuật ngữ: Đặc điểm và chức năng của thuật ngữ? Cho ví dụ minh họa.

VI. Cước chú và tài liệu tham khảo
1. Thế nào là Cước chú? Cách ghi cước chú? Cho ví dụ minh họa.

2. Thế nào là tài liệu tham khảo? Cách ghi cước chú? Cho ví dụ minh họa

VII. Từ Hán Việt
1. Thế nào là từ Hán Việt? Cho ví dụ minh họa

2. Cách xác định nghĩa của yếu tố Hán Việt?

C. VIẾT
I. Bài văn Kể lại sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử mà em có dịp tìm hiểu.
2. Dàn bài
-Mở bài :
+ Giới thiệu đôi nét về nhân vật

+ Giới thiệu sự việc liên quan đến nhân vật.

- Thân bài:
+ Kể lại diễn biến sự việc. Lưu ý sử dụng các yếu tố miêu tả

- Nêu ý nghĩa của sự việc.

- Kết bài: Nêu suy nghĩ và ấn tượng của người viết về sự việc.

II. Bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (Trình bày ý kiến tán thành)
*Bố cục bài viết cần đảm bảo:

a. Mở bài: Nêu vấn đề đời sống cần bàn và ý‎ kiến đáng quan tâm về vấn đề đó.

b. Thân bài:
- Trình bày thực chất ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận.

- Thể hiện thái độ tán thành ý kiến vừa nêu bằng các ý:

+Ý 1: Khía cạnh thứ nhất cần tán thành (lí lẽ, bằng chứng)

+Ý 2: Khía cạnh thứ hai cần tán thành (lí lẽ, bằng chứng)

+Ý 3: Khía cạnh thứ ba cần tán thành (lí lẽ, bằng chứng)….

c. Kết bài: khẳng định tính xác đáng của ý kiến được người viết tán thành và sự cần thiết của việc tán thành ý kiến đó.

III. Bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống (Trình bày ý kiến phản đối)
*Bố cục bài viết cần đảm bảo:

a. Mở bài: Nêu được vấn đề cần nghị luận và bày tỏ ý‎ kiến phản đối cách nhìn nhận về vấn đề.

b. Thân bài:
-Ý 1 trình bày thực chất của ý kiến, quan niệm đã nêu để bàn luận

-Ý 2 phản đối các khía cạnh của ý kiến, quan niệm (lí lẽ, bằng chứng)

-Ý 3 nhận xét những tác động tiêu cực của ý kiến, quan niệm đối với đời sống (lí lẽ, bằng chứng)

c. Kết bài: Nêu ý nghĩa của việc thể hiện ý kiến phản đối.

IV. Thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi

1. Mở bài
Giới thiệu về trò chơi dân gian bạn sẽ thuyết minh: kéo co, ô ăn quan, nhảy dây, trốn tìm...

2. Thân bài
a. Nguồn gốc của trò chơi

- Trò chơi ra đời khi nào, lấy cảm hứng từ đâu?

- Ngày nay, trò chơi có được phổ biến không?

- Quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi:

· Số lượng người chơi

· Độ tuổi người chơi

· Không gian, thời gian diễn ra trò chơi

· Dụng cụ, kĩ năng cần thiết

- Giới thiệu về cách thức chơi và luật chơi

- Ý nghĩa của trò chơi dân gian:

· Giải trí, tạo niềm vui cho con người

· Nét văn hóa truyền thống của dân tộc.

3. Kết bài
Khẳng định lại ý nghĩa của trò chơi dân gian trong đời sống tinh thần của con người
D. ĐỀ LUYỆN TẬP MINH HỌA 

ĐỀ SỐ 1
I. ĐỌC HIỂU: Đọc đoạn trích sau:
“Hãy nói lời yêu thương một cách thật lòng với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người thân. Vì tình thương yêu có sức mạnh rất lớn, nó giúp người khác vững tin hơn trong cuộc sống, giúp người khác vượt qua gian khổ, nó cảm hóa và làm thay đổi những người sống chưa tốt… Tình yêu thương đưa ta vượt lên trên những điều tầm thường. Tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau. Rất nhiều người hối hận vì chưa kịp nói lời yêu thương với người thân khi người thân của họ còn sống. Vì vậy đừng ngại nói lời yêu thương với những người mà ta quý mến họ…”
(Nguyễn Hữu Tiến, trích Sức mạnh của tình yêu thương, NXB Trẻ 2014, tr. 92)

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Xác định thể loại của đoạn trích trên?

Câu 2. Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì?
Câu 3. Theo tác giả, chúng ta nên nói lời yêu thương với người khác như thế nào?
Câu 4. Xác định phép liên kết được sử dụng trong hai câu văn sau: “Tình yêu thương đưa ta vượt lên trên những điều tầm thường. Tình yêu thương là điều quý giá nhất trên đời mà người với người có thể trao tặng nhau.”
Câu 5. Em hiểu như thế nào về câu văn: “Tình yêu thương đưa ta vượt lên trên những điều tầm thường”?

Câu 6: Em hãy kể ra ít nhất 05 việc làm cụ thể để thể hiện tình yêu thương với mọi người? Viết câu trả lời bằng một đoạn văn ngắn ( 5-7 câu văn).

II. VIẾT

Viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về hiện tượng nghiện mạng xã hội của giới trẻ hiện nay?
ĐỀ SỐ 2
I. ĐỌC HIỂU: Đọc văn bản sau: 
“Thiên nhiên là người bạn tốt của con người, con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên. Đúng vậy, bởi thiên nhiên có một vai trò vô cùng quan trọng đối với cuộc sống của con người. Nếu không có thiên nhiên, sẽ chẳng có một nơi nào cho chúng ta sinh sống và hệ thống kinh tế, chính trị, xã hội của chúng ta cũng sẽ sụp đổ bởi không có nơi xây dựng cũng như không có nguyên liệu sản xuất. Có thể thấy, trong quá trình tồn tại và phát triển, chúng ta không chỉ sống dựa vào thiên nhiên, mà còn tham gia vào quá trình thay đổi, cải tạo thiên nhiên. Từ những vùng đất hoang, chúng ta cấy cày, trồng trọt và thế là những mảnh ruộng ra đời. Từ những hoang mạc khô cằn, chúng ta dẫn nước với tham vọng rồi một ngày kia sẽ phủ xanh sa mạc.”

   (Theo Hồ Quang Trung, Tạp chí Văn học và Tuổi trẻ, số tháng 5 năm 2021)

Thực hiện các yêu cầu: 
Câu 1: Xác định thể loại của văn bản trên? 
Câu 2: Câu văn nào nêu lên ý kiến của người viết về vấn đề bàn luận? 

Câu 3: Em hãy chỉ ra một lí lẽ và một bằng chứng được tác giả sử dụng trong bài viết?

Câu 4: Em có đồng tình với quan điểm cho rằng “trong quá trình tồn tại và phát triển, chúng ta không chỉ sống dựa vào thiên nhiên, mà còn tham gia vào quá trình thay đổi, cải tạo thiên nhiên.” mà tác giả nêu ra trong bài viết không? Vì sao? 

Câu 5: Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong câu văn: “Thiên nhiên là người bạn tốt của con người, con người cần yêu mến và bảo vệ thiên nhiên”.
Câu 6: Từ đoạn trích trên, em cần làm gì để thể hiện tình yêu và trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên? Hãy trình bày bằng một đoạn văn ngắn ( 5-7 câu văn).
II. VIẾT 
Em hãy viết bài văn nghị luận trình bày ý kiến của mình về vấn đề: Có thể bỏ qua một số môn, chỉ nên học những môn mình yêu thích.

